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	Chủ đề
	Cấp độ tư duy
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cao
	

	1. Việt Nam từ  1930-1945
	Nêu nét chính về những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu:4
Số điểm:2.0
Tỉ lệ: 20%
	
	
	Số câu:4
Số điểm:2.0
Tỉ lệ: 20%

	2. Việt Nam từ  1946-1954
	Những nét chính về kế hoạch Na-va, chiến dịch Biên giới thu-đông 1950
	- Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp(1945-1954)
	Liên hệ trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn nền độc lập, bảo vệ Tổ quốc
	

	Số câu:
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	Số câu:4
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Tỉ lệ: 20%
	Số câu:0.5
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Tỉ lệ: 20%
	Số câu:0.5
Số điểm:1.0
Tỉ lệ: 10%
	Số câu:5
Số điểm:5.0
Tỉ lệ: 50%

	3. Việt Nam từ 1954-1975
	
	- Trình bày chiến lược chiến tranh cục bộ, đặc biệt của Mĩ ở miền Nam Việt Nam.
- So sánh điểm giống và khác nhau giữa chiến lược " Chiến tranh đặc biệt " với chiến lược  "Chiến tranh cục bộ " của Mĩ ở miền Nam
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ: 
	
	Số câu:1
Số điểm:3.0
Tỉ lệ: 3.0%
	
	Số câu:1
Số điểm:3.0
Tỉ lệ: 30%

	Tsố câu:
Tsố điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu:8
Số điểm:4.0
Tỉ lệ: 40%
	Số câu:1.5
Số điểm:5.0
Tỉ lệ: 50%
	Số câu:0.5
Số điểm:1.0
Tỉ lệ: 10%
	Số câu:10
Số điểm:10.0
Tỉ lệ: 100%
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TRƯỜNG THCS THÁI TÂN
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: LỊCH SỬ 9
Thời gian làm bài: 45  phút
(Đề bài gồm 02 trang)



Đề 01
[bookmark: _Hlk165664026]Phần I. Trắc nghiệm(4.0 điểm). 
Chọn chỉ một chữ cái đầu câu trước ý trả lời đúng nhất
Câu 1. Sự kiện nào đánh dấu việc Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường yêu nước đúng đắn?
A. Gửi bản yêu sách đến hội nghị Véc-xai (18-6-1919).
B. Đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin.
C. Viết bài và làm chủ nhiệm cho báo Người cùng khổ.
D. Tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ năm (1924).
Câu 2. Sau khi về Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc đã làm gì để đào tạo cán bộ?
A. Thành lập Cộng Sản đoàn.			B. Xuất bản Báo Thanh niên.
C. Mở các lớp huấn luyện chính trị.		D. Xuất bản cuốn “Đường Kách mệnh”.
Câu 3. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập vào thời gian nào?
A. Tháng 6 – 1923					B. Tháng 6 – 1925
C. Tháng 7 – 1925					D. Tháng 7 – 1928.
Câu 4. Câu thơ sau đây của nhà thơ Chế Lan Viên phù hợp với sự kiện nào trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc: “Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười”?
A. Khi Người sáng lập ra Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari.
B. Khi Người đọc luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa.
C. Khi Người viết bài và làm chủ nhiệm tờ báo “Người cùng khổ”.
D. Khi Người dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (1924).
Câu 5. Nội dung chủ yếu trong bước thứ nhất của kế hoạch Na-va là gì?
A. Phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, tấn công chiến lược ở miền Nam.
B. Phòng ngự chiến lược ở hai miền Bắc - Nam.
C. Phòng ngự chiến lược ở miền Nam, tấn công chiến lược ở miền Bắc.
D. Tấn công chiến lược ở hai miền Bắc-Nam.
Câu 6. Việc tập trung xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh có nằm trong kế hoạch ngay từ đầu của Na-va không?
A. Có.			B. Không.
Câu 7. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951) có ý nghĩa như thế nào?
A. Đại hội xây dựng Chủ nghĩa xã hội.		B. Đại hội kháng chiến thắng lợi.
C. Đại hội kháng chiến toàn dân.			D. Đại hội xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Câu 8. Ai được bầu làm Tổng bí thư của Đảng tại Đại hội Đảng lần thứ II?
A. Hồ Chí Minh.				B. Phạm Văn Đồng.
C. Trường Chinh.				D. Trần Phú.
Phần II. Tự luận (6.0 điểm)
Câu 9 (3.0 điểm): 
[bookmark: _Hlk165664173]a. Vì sao cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1954) của nhân dân ta giành thắng lợi?
b. Là học sinh em cần phải làm gì để giữ gìn nền độc lập, bảo vệ Tổ quốc?
Câu 10 (3.0 điểm): 
Trình bày chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mĩ ở miền Nam 1961-1965 (hoàn cảnh, âm mưu, thủ đoạn)? Điểm giống và khác nhau cơ bản giữa chiến lược " Chiến tranh đặc biệt " với chiến lược  "Chiến tranh cục bộ " của Mĩ ở miền Nam?
---------------------------------Hết---------------------------
Thái Tân, ngày 8 tháng 5 năm 2024

     Duyệt của tổ chuyên môn                                                         Người ra đề    



             Hoàng Thị Hiếu                                                           Nguyễn Thị Huyền
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[bookmark: _Hlk165282387]Đề 02
Phần I. Trắc nghiệm(4.0 điểm). 
Chọn chỉ một chữ cái đầu câu trước ý trả lời đúng nhất
Câu 1. Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lê-nin?
A. Gửi bản yêu sách đến hội nghị Véc-xai (18-6-1919).
B. Đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin.
C. Bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp(12/1920).
D. Tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ năm (1924).
[bookmark: _Hlk165284145]Câu 2. Trong những năm 1923 – 1924, Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở đâu?
A. Pháp.		B. Trung Quốc.		C. Liên Xô.		D. Việt Nam.
Câu 3. Cuốn sách tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp đào tạo cán bộ ở Quảng Châu là:
A. Bản án chế độ thực dân Pháp.		B. Bản yêu sách của nhân dân An Nam.
C. Đời sống công nhân.				D. Đường Kách mệnh.
Câu 4. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919-1924 có ý nghĩa gì?
A. Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê nin để truyền bá về trong nước.
B. Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam.
C. Xây dựng mối quan hệ liên minh giữa công nhân và nông dân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
D. Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới.
Câu 5. Mục tiêu cơ bản của thực dân Pháp trong việc đề ra và thực hiện kế hoạch Nava là
A. Giành lại thế chủ động trên chiến trường
B. Tiêu diệt lực lượng kháng chiến của Việt Minh
C. Mở rộng bình định vùng chiếm đóng
D. Xoay chuyển cục diện chiến tranh, kết thúc chiến tranh trong danh dự 
Câu 6. Kế hoạch Na-va chia làm mấy bước?
A. 1				B. 2				C. 3				D. 4
Câu 7. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951) được tổ chức tại đâu?
A. Chiêm Hóa, Tuyên Quang.			B. Nghĩa Lộ, Yên Bái.
C. Chợ Mới, Bắc Cạn.				D. Chợ Bến, Hòa Bình.
Câu 8. Chiến dịch chủ động tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) là chiến dịch nào?
A. Chiến dịch Thượng Lào (1953).		
B. Chiến dịch Việt Bắc thu- đông (1947).
C. Chiến dịch Hòa Bình đông-xuân (1951-1952).	
D. Chiến dịch Biên giới thu- đông (1950)

Phần II. Tự luận (6.0 điểm)
Câu 9 (3.0 điểm): 
a. Vì sao cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1954) của nhân dân ta giành thắng lợi?
b. Là học sinh em cần phải làm gì để giữ gìn nền độc lập, bảo vệ Tổ quốc?
Câu 10 (3.0 điểm): 
Trình bày chiến lược chiến tranh cục bộ của Mĩ ở miền Nam 1965-1968 (hoàn cảnh, âm mưu, thủ đoạn)? Điểm giống và khác nhau cơ bản giữa chiến lược " Chiến tranh cục bộ " với chiến lược  "Chiến tranh đặc biệt " của Mĩ ở miền Nam?
---------------------------------Hết---------------------------
Thái Tân, ngày 27 tháng 4 năm 2024

     Duyệt của tổ chuyên môn                                                         Người ra đề    



             Hoàng Thị Hiếu                                                           Nguyễn Thị Huyền
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[bookmark: _Hlk165283829][bookmark: _Hlk165664335]Phần I. Trắc nghiệm (4.0 điểm)
Chọn đúng mỗi câu được 0. 5 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	Đề 1
	B
	C
	B
	B
	A
	B
	B
	C

	
	Đề 2
	C
	C
	D
	B
	D
	B
	A
	D


[bookmark: _Hlk165283995]Phần II. Tự luận (6.0 điểm)
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	9
	Đề 1+2
* Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp:
 Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo,...
- Có chính quyền dân chủ nhân dân, có lực lượng vũ trang với ba thứ quân không ngừng được mở rộng, có hậu phương vững chắc.
- Tình đoàn kết chiến đấu của 3 nước Đông Dương.
- Sự giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước XHCN cùng các lực lượng tiến bộ khác.
* Liên hệ trách nhiệm của bản thân (HS tự làm theo ý hiểu): 
Ví dụ cần phải chăm chỉ học tập, không nên nghe và tuyên truyền những tin phản động ảnh hưởng đến nền độc lập nước nhà; Đối với nam thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi....
	

0.5

0.5
0.5
0.5

1.0

	
10

	Đề 1
* Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”:
- Hoàn cảnh: 
+ Sau thất bại phong trào Đồng khởi, Mĩ đề ra chiến lược " Chiến tranh đặc biệt"(1961-1965)
+ Chiến lược" Chiến tranh đặc biệt" là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mĩ, được tiến hành bằng quân đội tay sai, do cố vấn Mĩ chỉ huy cùng với vũ khí, trang bị, kĩ thuật, phương tiện chiến tranh của Mĩ.
- Âm mưu: "dùng người Việt đánh người Việt"
- Thủ đoạn: Sử dụng chiến thuật "trực thăng vận", "thiết xa vận", mở những cuộc hành quân càn quét nhằm tiêu diệt lực lượng  cách mạng, tiến tới dồn dân lập ấp chiến lược, tách dân ra khỏi cách mạng, tiến tới nắm dân bình định Miền Nam.
	
0.5



0.5

0.5


0.5

	
	Đề 2
* Chiến lược “Chiến tranh cục bộ”
- Hoàn cảnh: Sau thất bại của chiến lược "Chiến tranh đặc biệt ", Mĩ đề ra chiến lược "Chiến tranh cục bộ" 
- Thủ đoạn:
+ Lực lượng quân đội Mĩ, quân đồng minh Mĩ và quân đội Sài Gòn.  Quân đội Mĩ giữ vai trò quan trọng.
+ Mở các cuộc hành quân "tìm diệt" vào căn cứ Vạn Tường 
( Quảng Ngãi) và tiến hành 2 cuộc phản công mùa khô: 1965-1966 và 1966-1967.
- Âm mưu: Dùng người Việt đánh người Việt
	

0.5


0.5

0.5


0.5

	
	* Điểm giống và khác nhau cơ bản giữa chiến lược " Chiến tranh đặc biệt " với chiến lược  "Chiến tranh cục bộ " của Mĩ ở miền Nam:
- Giống: Đều là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mĩ
- Khác nhau: Lực lượng tham gia
+ Chiến lược " Chiến tranh đặc biệt ": quân đội Sài Gòn, trang thiết bị, phương tiện chiến tranh và cố vấn Mĩ chỉ huy
+ Chiến lược  "Chiến tranh cục bộ ": quân đội Mĩ, quân đồng minh của Mĩ
	

0.5

0.25

0.25


---------------------------------Hết---------------------------

